
Phụ lục số 05
CÁC ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (TỪ 12 THÁNG TRỞ LÊN)

(Số liệu tính đến ngày 28/2/2023)
(Kèm theo báo cáo số      /BC-BCĐ ngày    tháng 3 năm 2023 của BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT của tỉnh)

STT Mã đơn vị Tên đơn vị Địa chỉ liên hệ Số LĐ Số tháng
nợ Số tiền nợ Ghi chú

Văn phòng 213 15,195,347,601

1 TA1154A Công ty Cổ phần Điện năng lượng 789 Việt Nam Số 790 Đường Lê Lợi, Phường Dĩnh Kế, TP.Bắc Giang,
tỉnh Bắc Giang 1 19.00 34,833,158

2 TZ0591Z Công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc Xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 120 20.35 4,687,886,866

3 TZ0144Z Công ty TNHH MTV Quảng cáo và Thương mại Ánh
Sáng Việt Số 177, Xương Giang, P. Ngô Quyền, TP.Bắc Giang 2 24.62 65,052,512

4 TA1142A Công ty TNHH vận tải du lịch Tiến Hiền Số 754 + 756 đường Lê Lợi, Phường Hoàng Văn Thụ,
TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 1 26.00 32,477,047

5 TA0737A Công ty cổ phần Nông nghiệp và Địa chính Phương
Bắc Tổ dân phố Hướng, P Thọ Xương, TP Bắc Giang 5 32.16 295,052,308

6 TA1253A Công ty TNHH Ngọc Minh Phát Đạt Số 02/40/45 Hà Vị, P.Thọ Xương, TP.Bắc Giang 2 37.43 88,556,265

7 TA0117A Công ty Cổ phần Vật tư tổng hợp Bắc Giang Số 37, đường Nguyễn Khắc Nhu, Phường Trần Nguyên
Hãn, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang 23 37.64 1,874,049,889

8 TA0844A Công ty TNHH xây dựng và thương mại Xuân Hương Số nhà 11, ngõ 169 Đường Huyền Quang, Phường Hoàng
Văn Thụ, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 3 42.00 275,940,272

9 TA0497A Công Ty CP XNK Minh Thắng Bắc Giang 1072 Đ.Lê Lợi, Phường Dĩnh Kế, TP BG, tỉnh BG 4 55.00 340,691,964

10 QZ0018Z Công ty TNHH MTV Cơ khí Hóa chất Hà Bắc Đường Phạm Liêu - Phường Thọ Xương - TP Bắc Giang 50 56.54 5,782,777,199

11 TA0008A Công ty CP ĐTPT nhà & đô thị BG Tầng 3, tòa nhà 9 tầng, Đường Hùng Vương, Phường Ngô
Quyền, TP.Bắc Giang 2 66.94 1,718,030,121

Huyện Yên Thế 10 668,462,359

12 TB0050B Công ty TNHH chế biến khoáng sản Tiến Phúc Đền Trắng, xã Đông Sơn, Yên Thế, Bắc Giang 4 13.33 78,077,834

13 TB0044B Công ty TNHH một thành viên dịch vụ và thương mại tổng hợp Kim ThủyTrại Cả-xã Đồng Lạc-huyện Yên Thế-Bắc Giang 1 14.00 14,973,888

14 TB0027B Công ty T.N.H.H May Duy Nga Đồng Lều-xã Bố Hạ-huyện Yên Thế-tỉnh Bắc Giang 2 21.60 51,229,887
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15 TB0006Z Công ty cổ phần Giang Sơn -Yên Thế - BG Xã ĐồngTâm- Yên Thế-Bắc Giang 3 87.38 524,180,750

Huyện Tân Yên 4 241,118,215

16 TC0140Z Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng thương mại HNT Thôn Thượng, xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc
Giang 1 15.32 33,271,271

17 TC0056C Công ty TNHH Vnpharco Cụm CN DV tập trung-Xã Cao Thượng-Tân Yên-BG 3 39.91 207,846,944

Huyện Lạng Giang 8 169,934,701

18 TD0090D Công ty TNHH TM Tân Khánh Lạng Giang BG Yên mỹ Lạng giang 3 14.38 46,332,669

19 TD0043D Công ty TNHH XD Ngọc bắc Tân dĩnh Lạng Giang Bắc Giang 4 16.16 69,437,928

20 TD0321D Công ty CP xuất khẩu may Tân Thanh Thôn Chùa Hà- Tân Thanh- Lạng Giang- BG 1 41.50 54,164,104

Huyện Lục Nam - -

Huyện Lục Ngạn 10 279,391,747

21 TF0002F Công ty TNHH một thành viên Dũng Năm Hựu-Trù Hựu- Lục Ngạn - Bắc Giang 10 24.17 279,391,747

Huyện Sơn Động - -

Huyện Yên Dũng 14 533,679,534

22 TH0223H Công ty TNHH thảo dược số 1 Thôn Đường - Đức Giang - Yên Dũng - Bắc Giang 1 16.20 21,993,219

23 TH0189H Công ty TNHH ADN Design Việt Nam Thôn Sơn Thịnh - Xã Lãng Sơn - Huyện Yên Dũng - Tỉnh
Bắc Giang 1 18.42 34,953,871

24 TH0183H Công ty TNHH Quốc Bảo Door thuận lý - tiến dũng - yên dũng - bắc giang 1 25.00 42,017,111

25 TH0158H Công ty CP tập đoàn công nghệ sinh học Việt Nhật Thôn Thắng - Tân An - Yên Dũng - Bắc Giang 1 26.04 38,038,133

26 TH0234H Công ty TNHH FAMILY BẮC GIANG Tổ dân phố Khôi, Thị trấn Tân Dân, Huyện Yên Dũng,
Tỉnh Bắc Giang 2 29.00 122,450,668

27 TH0202H Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Ninh
Giang

Thôn Tân Thịnh - Xã Trí Yên - Huyện Yên Dũng - Tỉnh
Bắc Giang 8 29.02 274,226,532

Huyện Việt Yên 161 2,970,327,449

28 YN0166I Công ty TNHH Zhiliang Việt Nam Lô CN 10, KCN Vân Trung, xã Vân Trung , Việt Yên ,
BG 161 15.24 2,970,327,449



Huyện Hiệp Hòa 9 433,727,155

29 TJ0257J Công ty Cp Quốc Tế IQ thôn Bảo An xã Hoàng An huyện Hiệp Hòa 1 14.00 17,002,810

30 TJ0184J Công ty TNHH Viet Alumium Chợ thường Thường thắng hiệp hòa bắc giang 1 14.21 17,075,114

31 TJ0070J Công ty TNHH Sản Xuất DV và Thương mại 668 Thôn Hữu Định Xã Quang Minh, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2 18.96 160,352,706

32 TJ0163J Cty cổ phần đầu tư Sao Sáng Hà Nội-Đại Thành-Hiệp Hòa-Bắc Giang 3 26.27 82,099,028

33 TJ0100J Công Ty TNHH 1 Thành Viên Đức Thủy Số 131 Đường Trường Chinh Thị Trần Thắng Hiệp Hòa
Tỉnh Bắc Giang 1 35.28 73,326,747

34 EJ0002Z HTX C.nuôi DVTHTrường Giang Thị Trấn Thắng -  Hiệp Hoà - Bắc Giang 1 64.81 83,870,750

Tổng cộng 429 - 20,491,988,761


